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1. Đánh giá về thực trạng và triển vọng kinh doanh của đơn vị
	
	Cải thiện hơn
	Ổn định
	Kém hơn

	a) Thực trạng 6 tháng đầu năm 2013 so với 6 tháng cuối năm 2012
	|_|
	[bookmark: Check2]|_|
	|_|

	b) Dự kiến quý III/2013 so với quý II/2013
	|_|
	|_|
	|_|

	c) Dự kiến 6 tháng cuối năm 2013 so với 6 tháng đầu năm 2013
	|_|
	|_|
	|_|

	d) Dự kiến cả năm 2013 so với  năm 2012


	|_|
	|_|
	|_|


2. Đánh giá về môi trường kinh doanh tác động đến hoạt động kinh doanh của đơn vị
2.1. Môi trường bên trong
	
	Rất thuận lợi
	Thuận lợi
	Không thay đổi
	Tiêu cực
	Rất tiêu cực

	a) 6 tháng đầu năm 2013 so với 6 tháng cuối năm 2012
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	b) Dự kiến quý III/2013 so với quý II/2013
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	c) 6 tháng cuối năm 2013 so với 6 tháng đầu năm 2013
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	d) Năm 2013 so với năm 2012
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|


* Đánh giá mức độ tác động của các nhân tố thuộc môi trường bên trong đến hoạt động kinh doanh của đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2013 (đánh số thứ tự từ 1 đến 8 vào các ô tương ứng, trong đó số 1 có mức độ tác động lớn nhất, số 8 có mức độ tác động nhỏ nhất)
	…	a) Năng lực tài chính của đơn vị

	
	

	…	b) Nguồn nhân lực

	
	

	…	c) Trang thiết bị; công nghệ

	
	

	…	d) Chính sách và năng lực quản trị rủi ro của đơn vị

	
	

	…	e) Chính sách lãi suất, tín dụng, tỷ giá, phí giao dịch của đơn vị

	
	

	…	f) Chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng của đơn vị

	
	

	…	g) Khả năng sáng tạo, cải tiến sản phẩm của đơn vị

	
	

	…	h) Các nhân tố nội bộ khác của đơn vị (nêu cụ thể): …………………………………….............................



2.2. Môi trường bên ngoài
	
	Rất thuận lợi
	Thuận lợi
	Không thay đổi
	Tiêu cực
	Rất tiêu cực

	a) 6 tháng đầu năm 2013 so với 6 tháng cuối năm 2012
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	b) Dự kiến quý III/2013 so với quý II/2013
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	c) 6 tháng cuối năm 2013 so với 6 tháng đầu năm 2013
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|

	d) Năm 2013 so với năm 2012
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|
	|_|


* Đánh giá mức độ tác động của các nhân tố thuộc môi trường bên ngoài đến hoạt động kinh doanh của đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2013 (đánh số thứ tự từ 1 đến 6 vào các ô tương ứng, trong đó số 1 có mức độ tác động lớn nhất, số 6 có mức độ tác động nhỏ nhất)

	…	a) Điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng 

	
	

	…	b) Sự cạnh tranh từ các TCTD khác 

	
	

	…	c) Cơ chế quản lý và quy định về an toàn hoạt động ngân hàng của NHNN 

	
	

	…	d) Chính sách tín dụng, lãi suất và tỷ giá của NHNN

	
	

	…	e) Các quy định khác của nhà nước và pháp luật (Luật Phá sản, thanh lý tài sản, xử lý con nợ...)

	
	

	…	f) Các nhân tố khác (nêu cụ thể):…………................
……………………….................................................



3. Kỳ vọng của đơn vị về thay đổi lãi suất VND (tính theo năm):
3.1. Cuối quý III/2013 so với cuối quý II/2013
	a) Lãi suất huy động vốn bình quân
	b) Lãi suất cho vay bình quân

	|_|Tăng trên 2%
	|_|Tăng trên 2%

	|_|Tăng từ 1-2%
	|_|Tăng từ 1-2%

	|_|Tăng từ 0% đến dưới 1%
	|_|Tăng từ 0% đến dưới 1%

	|_|Không thay đổi
	|_|Không thay đổi

	|_|Giảm từ 0% đến dưới 1%
	|_|Giảm từ 0% đến dưới 1%

	|_|Giảm từ 1-2%
	|_|Giảm từ 1-2%

	|_|Giảm trên 2%
	|_|Giảm trên 2%



3.2. Cuối năm 2013 so với cuối năm 2012
	a) Lãi suất huy động vốn bình quân
	b) Lãi suất cho vay bình quân

	|_|Tăng trên 2%
	|_|Tăng trên 2%

	|_|Tăng từ 1-2%
	|_|Tăng từ 1-2%

	|_|Tăng từ 0% đến dưới 1%
	|_|Tăng từ 0% đến dưới 1%

	|_|Không thay đổi
	|_|Không thay đổi

	|_|Giảm từ 0% đến dưới 1%
	|_|Giảm từ 0% đến dưới 1%

	|_|Giảm từ 1-2%
	|_|Giảm từ 1-2%

	|_|Giảm trên 2%
	|_|Giảm trên 2%



4. Nhu cầu gửi tiền, vay vốn và sử dụng dịch vụ của khách hàng tại đơn vị
4.1. Thực trạng 6 tháng đầu năm 2013 so với 6 tháng cuối năm 2012:
	
	Tăng
	Ổn định
	Giảm

	a) Nhu cầu gửi tiền
	|_|
	|_|
	|_|

	b) Nhu cầu vay vốn
	|_|
	|_|
	|_|

	c) Nhu cầu dịch vụ khác 
	|_|
	|_|
	|_|



4.2. Dự báo quý III/2013 so với quý II/2013
	
	Tăng
	Ổn định
	Giảm

	a) Nhu cầu gửi tiền
	|_|
	|_|
	|_|

	b) Nhu cầu vay vốn
	|_|
	|_|
	|_|

	c) Nhu cầu dịch vụ khác 
	|_|
	|_|
	|_|



4.3. Dự báo năm 2013 so với năm 2012:
	
	Tăng
	Ổn định
	Giảm

	a) Nhu cầu gửi tiền
	|_|
	|_|
	|_|

	b) Nhu cầu vay vốn
	|_|
	|_|
	|_|

	c) Nhu cầu dịch vụ khác 
	|_|
	|_|
	|_|



5. Dự báo về tốc độ tăng trưởng vốn huy động từ nền kinh tế của đơn vị (đề nghị ghi con số cụ thể: ví dụ: +10%: tăng 10%; 0: không thay đổi; -5%: giảm 5% hoặc ghi N/A nếu TCTD không huy động vốn từ nền kinh tế/tổ chức kinh tế/dân cư…)
5.1. Cuối quý III/2013 so với cuối quý II/2013

	- Tổng nguồn vốn huy động từ nền kinh tế (không bao gồm vốn huy động từ KBNN và TCTD khác).
	%


Trong đó:
	- Huy động vốn bằng VND
	%



	- Huy động vốn bằng ngoại tệ
	%



5.2. Cuối năm 2013 so với cuối năm 2012

	- Tổng nguồn vốn huy động từ nền kinh tế (không bao gồm vốn huy động từ KBNN và TCTD khác).
	%


Trong đó:
	- Huy động vốn bằng VND
	%



	- Huy động vốn bằng ngoại tệ
	%



6. Dự báo về tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng của đơn vị cho nền kinh tế (đề nghị ghi con số cụ thể: ví dụ: +10%: tăng 10%; 0: không thay đổi; -5%: giảm 5% hoặc ghi N/A nếu TCTD không thực hiện cấp tín dụng cho nền kinh tế bằng VND/ngoại tệ:
6.1. Cuối quý III/2013 so với cuối quý II/2013

	- Tổng dư nợ tín dụng cho nền kinh tế.
	%


Trong đó:
	- Dư nợ tín dụng bằng VND
	%



	- Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ
	%



6.2. Cuối năm 2013 so với cuối năm 2012

	- Tổng dư nợ tín dụng cho nền kinh tế.
	%


Trong đó:
	- Dư nợ tín dụng bằng VND
	%



	- Dư nợ tín dụng bằng ngoại tệ
	%



7. Đánh giá mức độ tác động của các nhân tố làm hạn chế tăng trưởng tín dụng của đơn vị trong năm 2013 (đánh số thứ tự từ 1 đến 5 vào các ô tương ứng, trong đó số 1 có mức độ tác động lớn nhất, số 5 có mức độ tác động nhỏ nhất)

	…	a) Lãi suất cho vay cao

	
	

	…	b) Cầu tín dụng giảm

	
	

	…	c) Lo ngại rủi ro

	
	

	…	d) Nguồn cung tín dụng của đơn vị hạn chế

	
	

	…	e) Khách hàng không đủ điều kiện bảo đảm tiền vay



8. Dư nợ tín dụng cho một số nhóm khách hàng
8.1. Thực trạng đến cuối tháng 6/2013 so với cuối năm 2012 
	
	Tăng
	Không đổi
	Giảm

	a) Cho vay lĩnh vực ưu tiên
	|_|
	|_|
	|_|

	b) Cho vay tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
	|_|
	|_|
	|_|

	c) Cho vay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	|_|
	|_|
	|_|

	d) Cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản
	|_|
	|_|
	|_|

	e) Cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán
	|_|
	|_|
	|_|

	f) Cho vay tiêu dùng
	|_|
	|_|
	|_|



8.2. Dự kiến đến cuối năm 2013 so với cuối tháng 6/2013
	
	Tăng
	Không đổi
	Giảm

	a) Cho vay lĩnh vực ưu tiên
	|_|
	|_|
	|_|

	b) Cho vay tập đoàn kinh tế, tổng công ty nhà nước
	|_|
	|_|
	|_|

	c) Cho vay doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	|_|
	|_|
	|_|

	d) Cho vay đầu tư kinh doanh bất động sản
	|_|
	|_|
	|_|

	e) Cho vay đầu tư kinh doanh chứng khoán
	|_|
	|_|
	|_|

	f) Cho vay tiêu dùng
	|_|
	|_|
	|_|



9. Đánh giá về tăng trưởng lợi nhuận trước thuế của đơn vị
9.1. 6 tháng đầu năm 2013 so với 6 tháng cuối năm 2012
	|_|Tăng trên 25%
	|_|Giảm dưới 5%

	|_|Tăng từ  20-25%
	|_|Giảm từ 5% đến dưới 10%

	|_|Tăng từ 15% đến dưới 20%
	|_|Giảm từ 10% đến dưới 15%

	|_|Tăng từ 10% đến dưới 15%
	|_|Giảm từ 15% đến dưới 20%

	|_|Tăng từ 5% đến dưới 10%
	|_|Giảm từ 20-30%

	|_|Tăng dưới 5%
	|_|Giảm trên 30%

	|_|Không thay đổi
	



9.2. Dự kiến 6 tháng cuối năm 2013 so với 6 tháng đầu năm 2013
	|_|Tăng trên 25%
	|_|Giảm dưới 5%

	|_|Tăng từ  20-25%
	|_|Giảm từ 5% đến dưới 10%

	|_|Tăng từ 15% đến dưới 20%
	|_|Giảm từ 10% đến dưới 15%

	|_|Tăng từ 10% đến dưới 15%
	|_|Giảm từ 15% đến dưới 20%

	|_|Tăng từ 5% đến dưới 10%
	|_|Giảm từ 20-30%

	|_|Tăng dưới 5%
	|_|Giảm trên 30%

	|_|Không thay đổi
	



9.3. Dự kiến cuối năm 2013 so với cuối năm 2012
	|_|Tăng trên 25%
	|_|Giảm dưới 5%

	|_|Tăng từ  20-25%
	|_|Giảm từ 5% đến dưới 10%

	|_|Tăng từ 15% đến dưới 20%
	|_|Giảm từ 10% đến dưới 15%

	|_|Tăng từ 10% đến dưới 15%
	|_|Giảm từ 15% đến dưới 20%

	|_|Tăng từ 5% đến dưới 10%
	|_|Giảm từ 20-30%

	|_|Tăng dưới 5%
	|_|Giảm trên 30%

	|_|Không thay đổi
	



10. Đánh giá mức độ rủi ro của khách hàng
10.1. Đánh giá trong 6 tháng đầu năm 2013 so với 6 tháng cuối năm 2012
	
	Tăng
	Không đổi
	Giảm

	a) Khách hàng cá nhân
	|_|
	|_|
	|_|

	b) Khách hàng là tổ chức kinh tế
	|_|
	|_|
	|_|

	  Trong đó: 
     -  Doanh nghiệp nhà nước
	|_|
	|_|
	|_|

	      - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	|_|
	|_|
	|_|

	      -  Công ty cổ phần, TNHH,  doanh nghiệp tư nhân
	|_|
	|_|
	|_|

	c) Khách hàng là các TCTD khác
	|_|
	|_|
	|_|


10.2. Dự báo trong quý III/2013 so với quý II/2013
	
	Tăng
	Không đổi
	Giảm

	a) Khách hàng cá nhân
	|_|
	|_|
	|_|

	b) Khách hàng là tổ chức kinh tế
	|_|
	|_|
	|_|

	  Trong đó: 
     -  Doanh nghiệp nhà nước
	|_|
	|_|
	|_|

	      - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	|_|
	|_|
	|_|

	      -  Công ty cổ phần, TNHH,  doanh nghiệp tư nhân
	|_|
	|_|
	|_|

	c) Khách hàng là các TCTD khác
	|_|
	|_|
	|_|



10.3. Dự báo trong 6 tháng cuối năm 2013 so với 6 tháng đầu năm 2013
	
	Tăng
	Không đổi
	Giảm

	a) Khách hàng cá nhân
	|_|
	|_|
	|_|

	b) Khách hàng là tổ chức kinh tế
	|_|
	|_|
	|_|

	  Trong đó: 
     -  Doanh nghiệp nhà nước
	|_|
	|_|
	|_|

	      - Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
	|_|
	|_|
	|_|

	      - Công ty cổ phần, TNHH,  doanh nghiệp tư nhân
	|_|
	|_|
	|_|

	c) Khách hàng là các TCTD khác
	|_|
	|_|
	|_|




11. Dự báo xu hướng tỷ lệ nợ xấu/dư nợ tín dụng của đơn vị
	
	Tăng
	Không đổi
	Giảm

	a) Cuối quý III/2013 so với cuối quý II/2013
	|_|
	|_|
	|_|

	b) Cuối năm 2013 so với cuối tháng 6/2013
	|_|
	|_|
	|_|

	c) Cuối năm 2013 so với cuối năm 2012
	|_|
	|_|
	|_|




12. Xu hướng biến động về lao động của đơn vị
	
	Tăng
	Không đổi
	Giảm

	a) Hiện tại so với 6 tháng trước
	|_|
	|_|
	|_|

	b) Dự kiến cuối quý III/2013 so với cuối quý II/2013
	|_|
	|_|
	|_|

	c) Dự kiến cuối năm 2013 so với cuối tháng 6/2013
	|_|
	|_|
	|_|

	d) Dự kiến cuối năm 2013 so với cuối năm 2012
	|_|
	|_|
	|_|



13. Đánh giá về vị thế và triển vọng cạnh tranh của đơn vị
13.1. 6 tháng đầu năm 2013 so với 6 tháng cuối năm 2012

	|_|Cải thiện
	|_|Không đổi
	|_|Kém hơn


13.2. Dự kiến quý III/2013 so với quý II/2013

	|_|Cải thiện
	|_|Không đổi
	|_|Kém hơn



13.3. Dự kiến 6 tháng cuối năm 2013 so với 6 tháng đầu năm 2013 

	|_|Cải thiện
	|_|Không đổi
	|_|Kém hơn



14. Phương thức cạnh tranh huy động vốn và cho vay chủ yếu của đơn vị trong 6 tháng cuối năm 2013 (đánh số thứ tự từ 1 đến 5 vào các ô tương ứng, trong đó số 1 là phương thức cạnh tranh quan trọng nhất và số 5 là kém quan trọng nhất)

14.1. Phương thức cạnh tranh huy động vốn chủ yếu của đơn vị

	…	a) Cạnh tranh bằng lãi suất

	
	

	…	b) Cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ

	
	

	…	c) Cạnh tranh bằng mạng lưới kênh phân phối

	
	

	…	d) Chính sách khuyến mại

	
	

	…	e) Cạnh tranh bằng cách khác





14.2. Phương thức cạnh tranh cho vay chủ yếu của đơn vị

	…	a) Cạnh tranh bằng lãi suất

	
	

	…	b) Cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ

	
	

	…	c) Cạnh tranh bằng mạng lưới kênh phân phối

	
	

	…	d) Chính sách khuyến mại

	
	

	…	e) Cạnh tranh bằng cách khác



15. Áp lực cạnh tranh nào đang tác động mạnh nhất đến hoạt động kinh doanh của đơn vị trên thị trường  Việt Nam (đánh số thứ tự từ 1 đến 3 vào các ô tương ứng, trong đó số 1 có mức độ tác động lớn nhất, số 3 có mức độ tác động nhỏ nhất)
15.1. Trong 6 tháng đầu năm 2013 

	…	a) Cạnh tranh từ các ngân hàng và TCTC của nước ngoài

	
	

	…	b) Cạnh tranh từ các ngân hàng của Việt Nam

	
	

	…	c) Cạnh tranh từ các TCTD phi ngân hàng của Việt Nam



15.2. Dự báo 6 tháng cuối năm 2013

	…	a) Cạnh tranh từ các ngân hàng và TCTC của nước ngoài

	
	

	…	b) Cạnh tranh từ các ngân hàng của Việt Nam

	
	

	…	c) Cạnh tranh từ các TCTD phi ngân hàng của Việt Nam



Một số kiến nghị, đề xuất của đơn vị (nếu có) về cơ chế, chính sách của NHNN:……..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………..
Giải thích
1. Thực trạng và triển vọng kinh doanh (câu hỏi 1): Câu hỏi này nhằm thu thập đánh giá, nhận định của Quý đơn vị về tình hình và triển vọng kinh doanh tổng thể của đơn vị mình dựa trên các yếu tố như: năng lực tài chính, khả năng cạnh tranh, lợi nhuận, nguồn nhân lực, thương hiệu, thị phần, nhu cầu sử dụng sản phẩm, dịch vụ của đơn vị.
2. Môi trường kinh doanh (câu hỏi 2) là tổng thể các nhân tố tác động đến hoạt động kinh doanh của đơn vị cụ thể:
- Môi trường bên trong gồm các nhân tố: vốn tài chính, lao động, trang thiết bị, công nghệ, các chính sách lãi suất, tín dụng, tỷ giá, phí giao dịch, chính sách và năng lực quản trị rủi ro, chính sách và dịch vụ chăm sóc khách hàng…
- Môi trường bên ngoài gồm các nhân tố: vĩ mô (lạm phát, tăng trưởng kinh tế, chính trị, luật pháp, văn hóa, chính sách của Chính phủ…), các chính sách về tín dụng, lãi suất và tỷ giá, cơ chế quản lý và quy định về an toàn hoạt động ngân hàng của NHNN, điều kiện kinh doanh và tài chính của khách hàng, sự cạnh tranh từ các TCTD khác…
3. Cho vay lĩnh vực ưu tiên (câu hỏi 8): gồm có 5 lĩnh vực:
- Cho vay nông nghiệp, nông thôn;
- Cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa; 
- Cho vay xuất khẩu;
- Cho vay công nghiệp phụ trợ;
- Cho vay doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao.

